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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 7 THÁNG 7 NĂM 2023 

   VN Index 1,138.07    1.05% HNX Index 225.82 0.33%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 713,838,698 3.0% 14,156 -37.4% 79,296,630 -19.9% 1,175 -57.8%

Thỏa thuận 84,565,771 131.2% 2,345 141.0% 6,218,245 167.3% 317 291.4%

Tổng cộng 798,404,469 9.4% 16,501 -30.0% 85,514,875 -15.6% 1,492 -47.9%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 
Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,313.7

Giá trị bán (tỷ đồng) 2,771.8

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -1,458.1

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 16.8    
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VCB 105,000 4,300 4.3

HPG 27,450 450 1.7

GMD 55,800 2,300 4.3

STB 29,600 500 1.7

VHC 74,000 2,500 3.5  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

EIB 20,250 300 1.5

VHM 54,000 -500 -0.9

KDC 62,600 100 0.2

VNM 70,900 400 0.6

NLG 31,950 -550 -1.7  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 17,700 -1.9 869

HPG 27,450 1.7 611

GEX 18,450 -2.4 463

VCG 22,150 4.2 412

VNM 70,900 1 409  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

PTB 52,000 3,400 7.0

DGW 46,000 3,000 7.0

GIL 29,550 1,900 6.9

LGC 53,600 3,400 6.8

BBC 63,400 4,000 6.7

Thay đổi

 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ hôm qua thứ Năm ngày (06/07) giảm mạnh nhất từ tháng năm. 
Chỉ số Dow Jones mất 366.38 điểm (tương đương 1.07%) còn 33,922.26 điểm. Chỉ 
số S&P 500 giảm 35.23 điểm (tương đương 0.79%) xuống 4,411.59 điểm. Chỉ số 
Nasdaq Composite giảm 112.61 điểm (tương đương 0.82%) xuống 13,679.04 điểm. 

• Chứng khoán Châu Á tiếp tục phiên giảm điểm trong hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 
của Nhật Bản giảm 384.6 điểm (-1.17%) xuống 32,388.42 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ 
số Shanghai giảm 8,79 điểm (-0.28%) xuống 3,196.61 điểm; chỉ số SZSE Component 
giảm 79.81 điểm (-0.73%) xuống 10,888.55 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 
29.58 điểm (-1.16%) xuống 2,526.71 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay giằng co trong phiên sáng và bật mạnh trong phiên chiều. Tình 
hình thị trường khả quan hơn khi bước vào phiên chiều, đến 14h15 lực mua trở lại 
đã vượt qua lực bán giúp cho chỉ số tăng mạnh. Thị trường có tới 17 nhóm ngành 
tăng điểm và chỉ có 8 nhóm giảm điểm. Trong đó, bán lẻ và thủy sản dẫn đầu đà 
tăng với mức tăng 3.78% và 2.56%. Các cổ phiếu bán lẻ đáng chú ý như MWG 
(+5.32%), VGC (+3.41%), HAX (+2.88%). VCB là cổ phiếu tác động tích cực nhất khi 
đóng góp 5.07 điểm tiếp theo là MWG đóng góp 0.84 điểm. Ở chiều ngược lại VHM 
là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi hơn 0.54 điểm theo sau là 
SAB lấy đi 0.38 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 11.85 điểm (+1.05%), 
lên 1,138.07 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 798 
triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 16.5 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 9.99 điểm (+0.89%) lên 1,129.43 điểm. 
KLKL đạt 163.6 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 20 mã tăng điểm, 3 mã tham chiếu 
và 7 mã giảm điểm. MWG, VCB, HPG là những chỉ số giúp chỉ số tăng điểm nhiều 
nhất với 6.46 điểm ở chiều ngược lại VHM, MSN, VIC là những cổ phiếu kéo chỉ số 
giảm điểm nhiều nhất với 1.46 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 532 triệu cổ phiếu. Trong 10 
cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 3 mã giảm điểm và 7 mã tăng điểm. Đáng chú ý VND 
giảm 1.94% với KLKL tăng 394% và VCG tăng 4.24% với KLKL tăng 353%. 

• HNX-Index tăng 0.74 điểm (+0.33%), lên 225.82 điểm. NTP, SHS, DTD là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.36 điểm; trong khi CEO, NVB, 
BAB là những mã làm giảm nhiều nhất mức giảm của chỉ số với 0.55 điểm. Chỉ số 
Upcom giảm 0.43 điểm (-0.50%) xuống 84.66 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 949 
triệu đơn vị; giá trị giao dịch đạt 18.7 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Phần lớn ngân hàng đã giảm lãi suất 
huy động xuống dưới 7,5%/năm 

 
Hồi đầu năm 2023, ngoại trừ nhóm Big4, tất cả ngân hàng tư nhân đều niêm yết mức 
lãi suất cao nhất trên 9%; thậm chí một số nhà băng còn áp dụng mức lãi suất trên 
dưới 10%/năm cho các kỳ hạn từ tháng trở lên. So với giai đoạn đỉnh điểm này, lãi 
suất huy động niêm yết tại các ngân hàng đã giảm khoảng 1,25 – 3 điểm % ở tất cả kỳ 
hạn. Phần lớn các ngân hàng trong hệ thống đã đưa lãi suất huy động cao nhất xuống 
dưới mức 7,5%. Trong đó, lãi suất cao nhất tại nhóm ngân hàng tư nhân lớn chủ yếu 
dao động trong khoảng 7 - 7,3%/năm, như VPBank (7,3%), SHB (7,2%), MB (7,1%), 
Techcombank (7,1%). Đáng chú ý, một số ngân hàng tư nhân đưa lãi suất tiền gửi cao 
nhất xuống dưới 7%/năm như SCB (6,95%), ACB (6,9%), TPBank (6,7%). Nhóm ngân 
hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank có lãi suất 
huy động cao nhất chỉ ở mức 6,3%/năm. 

Thành viên thuộc Trungnam Group 
xin lùi thời gian thanh toán gốc lãi 
trái phiếu 1.500 tỷ đồng 

 
CTCP Năng lượng Tái tạo Trung Nam, thành viên thuộc Trungnam Group vừa công bố 
dời ngày thanh toán lãi và gốc của lô trái phiếu có mã TRECB2223001 từ ngày 30/6 
sang 4/8/2023. Đây là lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng, được hoàn tất phát hành 
ngày 30/6/2022 với kỳ hạn 1 năm. Lãi suất phát hành được công bố trên trang Sở 
Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 11,5%/năm.  

Theo Công ty Năng lượng Tái tạo Trung Nam, lý do chậm thanh toán lãi là các nhà 
máy điện thuộc thuộc sở hữu của công ty đi vào vận hành thương mại (COD) cuối 
năm 2021 và vẫn đang trong giai đoạn cân chỉnh nên chưa vận hành tối đa công suất 
thiết kế. Bên cạnh đó, ảnh hưởng chung của điều kiện khí hậu cả nước, tốc độ gió 
thực tế trong năm 2022 thấp hơn mức trung bình dự kiến, khiến doanh thu các dự án 
điện gió không đạt theo kế hoạch. Tình hình lãi suất tăng cao cũng làm giảm dòng tiền 
ròng của các công ty dự án. Ngoài ra Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chậm thanh 
toán tiền điện cho các dự án của công ty. 

 

Dù vậy, Năng lượng Tái tạo Trung Nam cho biết kế hoạch thanh toán gốc, lãi đã đạt 
được thỏa thuận với trái chủ. 

 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Mỹ và Châu Âu phản đối các biện 
pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các 
sản phẩm gallium và germanium của 
Trung Quốc . 

 
Biện pháp kiểm soát mới đánh dấu chương mới nhất của căng thẳng Mỹ-Trung đang 
leo thang trong những năm gần đây. 
Người phát ngôn Bộ Thương mại Mỹ bày tỏ lập trường “kiên quyết” phản đối các 
biện pháp kiểm soát xuất khẩu do Trung Quốc công bố đối với gallium và germanium, 
2 kim loại cần thiết để sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị điện tử khác. “Những 
hành động này nhấn mạnh sự cần thiết phải đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Hoa Kỳ sẽ 
tham gia với các đồng minh và đối tác của chúng tôi để giải quyết vấn đề này và xây 
dựng khả năng phục hồi trong các chuỗi cung ứng quan trọng,” người phát ngôn của 
Bộ Thương mại nhấn mạnh trong một tuyên bố gửi qua email. 

Ủy ban châu Âu bày tỏ lo ngại về biện pháp của Bắc Kinh, trong khi Bộ trưởng Kinh tế 
Đức Robert Habeck cũng đánh giá, bất kỳ sự mở rộng kiểm soát nào đối với các vật 
liệu như lithium sẽ là “có vấn đề”. 

Vàng thế giới giảm nhẹ sau biên bản 
họp của Fed 

 
Giá vàng giảm vào ngày thứ Tư (05/7), chịu áp lực bởi sự gia tăng của đồng USD và lợi 
suất trái phiếu Mỹ sau khi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ 
(Fed) đã củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn. 
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng vàng giao ngay lùi 0.5% xuống 
1,916.49 USD/oz. Hợp đồng vàng tương lai mất 0.1% còn 1,927.10 USD/oz. Vàng rất 
nhạy cảm với sự gia tăng lãi suất Mỹ, vì chúng làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm 
giữ kim loại không đem lại lợi suất. 
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        29,500       3.00% Chốt lời

DXG 29/5/2023 2-4 tuần 14,500          15,500       16,750       13,900        14,850       9.8% Chốt lời

NKG 4/6/2023 2-4 tuần 15,600          16,700       17,800       14,600        17,250       20% Chốt lời

TIP 11/6/2023 2-4 tuần 22,300          25,000       27,200       20,500        21,500       -4% Nắm giữ

VCI 18/6/2023 2-4 tuần 34,300          37,300       38,300       33,500        35,100       11% Chốt lời

VNM 25/6/2023 1-3 tháng 68,000          74,500       82,200       65,500        71,000       4% Nắm giữ

PDR 1/7/2023 2-4 tuần 16,500          18,500       20,600       15,800        16,800       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng 1,458 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng 1,415 tỷ trên sàn HOSE, bán ròng 21.4 tỷ đồng trên 
sàn HNX và bán ròng 21.3 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã bị bán ròng mạnh nhất trên sàn HOSE phiên nay là EIB (-725 
tỷ), VHM ( -451 tỷ), KDC (-198 tỷ); ở chiều ngược lại các mã được mua ròng nhiều nhất là VCB (+146 tỷ), HPG (+68.7 tỷ), 
GMD (+40.8 tỷ). IDC là mã bị bán ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 21.5 tỷ đồng, SHS là mã được mua ròng mạnh 
nhất với giá trị 13 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (6/7/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 1.4 nghìn tỷ đồng, các mã được mua ròng nhiều 
nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 3/7/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 155,293,451 1,398,281 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 230,662,300 5,213,361 EIB (158,225,207) (3,939,583) 

SSI 64,177,500 1,477,797 VNM (40,128,300) (2,698,888) 

IDP 5,203,458 1,345,551 STB (42,353,400) (1,104,318) 

STG 24,462,786 1,284,793 VPB (46,307,852) (917,517) 

HSG 58,774,500 953,456 CTG (32,451,200) (896,250) 

VIC 13,778,900 795,568 DPM (20,176,200) (717,617) 

POW 61,941,700 786,255 DGC (11,543,600) (653,973) 

HDB 38,528,300 735,285 NVL (44,574,000) (601,516) 

VCI 22,424,600 664,814 DXG (52,115,400) (593,430) 

FRT 6,541,200 446,542 VCB (4,777,500) (466,099) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 92.4 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
gồm STB (+110.8 tỷ), FPT (+19.8 tỷ), E1VFVN30 (+9.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm CTG (-35.7 tỷ), HPG (-
30 tỷ), BCM (-20.2 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (6/7/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 2,106 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm VPB (+621.7 tỷ), KDH (+381.5 tỷ), E1VFVN30 (+242 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm VGC (-252.3 tỷ), PET (-250 tỷ), EVF (-137.9 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 26/6/2023 – 30/6/2023: 

• Trong tuần từ 26/6-30/6 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 175.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm E1VFVN30 (+173.3 tỷ), EIB (+121.6 tỷ), CTG (+78.9 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều 
nhất gồm FUEKIVFS (-65.7 tỷ), HPG (-52.1 tỷ), ACB (-37 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -192 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 26/6/2023-30/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 5,643,135 -192,087 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 28,952,200 750,926 VHM (3,890,268) (227,910) 

SHS 7,091,270 95,478 STB (6,657,400) (197,263) 

CTG 3,131,480 91,683 VRE (5,899,570) (159,031) 

FRT 1,292,900 88,176 NLG (2,622,500) (88,037) 

HDG 1,194,200 46,341 KBC (2,744,600) (82,247) 

DGW 1,099,000 46,128 GAS (711,300) (67,613) 

PVD 1,728,130 42,299 VND (3,320,560) (63,419) 

GEX 2,099,000 39,893 VPB (3,101,539) (62,844) 

VHC 547,600 35,592 SAB (386,000) (59,712) 

HHV 1,824,300 27,572 BID (1,328,200) (59,558) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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